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17146322 NGUYỄN MINH QUY Hệ thống Hàn PCB tự động Bùi Hà Đức CNKTCơ điện tử- đại trà DT83 CKM-015221

17146352 DƢƠNG QUỐC TRUNG Hệ thống Hàn PCB tự động Bùi Hà Đức CNKTCơ điện tử- đại trà DT83 CKM-015221

17146332 Trƣơng Hồ Công Thịnh Hệ thống Hàn PCB tự động Bùi Hà Đức CNKTCơ điện tử- đại trà DT83 CKM-015221

17146347 Lê Đại Trí Thiết kế chế tạo robot phục vụ trong nhà hàng Bùi Hà Đức CNKTCơ điện tử- đại trà DT82 CKM-264521

17146275 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC HÙNG Thiết kế chế tạo robot phục vụ trong nhà hàng Bùi Hà Đức CNKTCơ điện tử- đại trà DT82 CKM-264521

17146241 Huỳnh Công Danh Thiết kế chế tạo robot phục vụ trong nhà hàng. Bùi Hà Đức CNKTCơ điện tử- đại trà DT82 CKM-264521

17146258 Huỳnh Hữu Đức Thiết kế và chế tạo robot tự động lấy hàng trong nhà kho Bùi Hà Đức CNKTCơ điện tử- đại trà DT81 CKM-014821

17146276 NGUYỄN PHI HÙNG Thiết kế và chế tạo robot tự động lấy hàng trong nhà kho Bùi Hà Đức CNKTCơ điện tử- đại trà DT81 CKM-014821

17146305 Nguyễn Hồng Phát Thiết kế và chế tạo robot tự động lấy hàng trong nhà kho Bùi Hà Đức CNKTCơ điện tử- đại trà DT81 CKM-014821

17153049 Nguyễn Thành Toàn Thiết kế nội thất cho chung cƣ Bùi Ngọc Hiến

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT277 CKM-043521

17153015 Đỗ Hoàng Hiếu Thiết kế nội thất cho chung cƣ Bùi Ngọc Hiến

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT277 CKM-043521

17153012 Trƣơng Văn Hảo Thiết kế nội thất cho chung cƣ Bùi Ngọc Hiến

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT277 CKM-043521

17153047 Huỳnh Mai Thủy Tiên Thiết kế nội thất cho khách sạn Bùi Ngọc Hiến

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT276 CKM-043421

17153002 Dƣơng Ngô Tấn Bửu Thiết kế nội thất cho khách sạn Bùi Ngọc Hiến

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT276 9403

17143254 Tạ Lƣơng Nhật Tiến

Nghiên cứu biên soạn bài tập, tài liệu tham khảo môn thí nghiệm đo lƣờng 

nâng cao. 

Tối ƣu gia công tiện CNC dựa vào phƣơng pháp Taguchi, thiết kế và chế tạo 

đồ gá cho máy đo 3D CMM Đặng Minh Phụng CN chế tạo máy - đại trà DT38 CKM - 263621

17143266 Phạm Thế Trƣờng

Nghiên cứu biên soạn bài tập, tài liệu tham khảo môn thí nghiệm đo lƣờng 

nâng cao. 

Tối ƣu gia công tiện CNC dựa vào phƣơng pháp Taguchi, thiết kế và chế tạo 

đồ gá cho máy đo 3D CMM Đặng Minh Phụng CN chế tạo máy - đại trà DT38 CKM - 263621

17143272 Võ Xuân Tùng

Nghiên cứu biên soạn bài tập, tài liệu tham khảo môn thí nghiệm đo lƣờng 

nâng cao.

Tối ƣu gia công tiện CNC dựa vào phƣơng pháp Taguchi, thiết kế và chế tạo 

đồ gá cho máy đo 3D CMM Đặng Minh Phụng CN chế tạo máy - đại trà DT38 CKM-263621

19344050 Phạm Hửu Nghĩa

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY CNC MINI 3 TRỤC PHỤC VỤ 

CHO ĐÀO TẠO Đặng Minh Phụng CNKTCK - đại trà DT37 CKM-263821

19344005 Nguyễn Minh Nhựt

NGUYÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY CNC MINI 3 TRỤC PHỤC VỤ 

CHO ĐÀO TAO Đặng Minh Phụng CN chế tạo máy - đại trà DT37 CKM -263821
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19344017 Trần Tấn Phát

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY CNC MINI 3 TRỤC PHỤC VỤ 

CHO ĐÀO TẠO Đặng Minh Phụng CNKTCK - đại trà DT37 CKM-263821

19344004 Phan Ngọc Cƣờng

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY TÁCH VỎ & HẠT BẮP NĂNG 

SUẤT CAO Đặng Minh Phụng CNKTCK - đại trà DT40 CKM - 263921

19344044 NGUYỄN HỒNG SƠN

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY TÁCH VỎ & HẠT BẮP NĂNG 

SUẤT CAO Đặng Minh Phụng CNKTCK - đại trà DT40 CKM-263921

19344039 Trà Hoàng Khải

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY TÁCH VỎ & HẠT BẮP NĂNG 

SUẤT CAO Đặng Minh Phụng CNKTCK - đại trà DT40 CKM-263921

17143229 Nguyễn Hoàng Phúc

Tính toán, Thiết kế, Chế tạo máy ráp khuôn pin vào mạch điều khiển trong 

khóa số tự động Đặng Minh Phụng CN chế tạo máy - đại trà DT39 CKM-263721

17143207 Nguyễn Duy Khang

Tính toán, Thiết kế, Chế tạo máy ráp khuôn pin vào mạch điều khiển trong 

khóa số tự động Đặng Minh Phụng CN chế tạo máy - đại trà DT39 CKM-263721

17143206 Đinh Quang Huy

Tính toán, Thiết kế, Chế tạo máy ráp khuôn pin vào mạch điều khiển trong 

khóa số tự động Đặng Minh Phụng CN chế tạo máy - đại trà DT39 CKM - 263721

17146362 Phan Quốc Việt

Nâng cấp hệ thống giữ xe bằng ứng dụng thanh toán điện tử và cấp thẻ tự 

động. Đặng Trí Dũng CNKTCơ điện tử- đại trà DT105 CKM-252021

16146607 Trần Văn Trung

Nâng cấp hệ thống giữ xe bằng ứng dụng thanh toán điện tử và cấp thẻ tự 

động. Đặng Trí Dũng CNKTCơ điện tử- đại trà DT105 CKM-252021

17146292 Trƣơng Nguyễn Hoàng Lâm Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy làm bánh quy bơ tự động Đặng Trí Dũng CNKTCơ điện tử- đại trà DT107 CKM-253921

17146348 Nguyễn Văn Trí Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy làm bánh quy bơ tự động Đặng Trí Dũng CNKTCơ điện tử- đại trà DT107 CKM-253921

17146339 Chế Minh Tiến Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy làm bánh quy bơ tự động Đặng Trí Dũng CNKTCơ điện tử- đại trà DT107 CKM-253921

17146303 Huỳnh Minh Nhựt

Thiết kế, chế tạo hệ thống trải cho xe máy xúc phục vụ cho môn thí nghiệm hệ 

thống truyền động thủy lực Đặng Trí Dũng CNKTCơ điện tử- đại trà DT302 CKM - 152121

16146540 Bùi Trƣờng Minh Trung Research and development of checking attendance system using AI Đinh Bình Khánh CNKTCơ điện tử- đại trà DT75 CKM-042121

16146318 Nguyễn Đình Hiệp Research and development of checking attendance system using AI Đinh Bình Khánh CNKTCơ điện tử- đại trà DT75 CKM-042121

17144226 Nguyễn Minh Hoàng Chế tạo mô hình đo lực ép tạo hình tấm thông qua cao su Đỗ Thành Trung CNKTCK - đại trà DT190 CKM-264221

17144313 Nguyễn Hữu Tuấn Chế tạo mô hình đo lực ép tạo hình tấm thông qua cao su Đỗ Thành Trung CNKTCK - đại trà DT190 CKM-264221

17144205 Huỳnh Trọng Đài Chế tạo mô hình đo lực ép tạo hình tấm thông qua cao su Đỗ Thành Trung CNKTCK - đại trà DT190 CKM-264221

17143192 Nguyễn Ngọc Hải Đăng Thiết kế và chế tạo mô hình máy CNC uốn dây sắt (2mm đến 6mm) 2D Đỗ Văn Hiến CN chế tạo máy - đại trà DT29 CKM-263421

17143176 Lƣu Quốc Bằng Thiết kế và chế tạo mô hình máy CNC uốn dây sắt (2mm đến 6mm) 2D Đỗ Văn Hiến CN chế tạo máy - đại trà DT29 CKM-263421

13143150 Trần Quốc Kha Thiết kế và chế tạo mô hình máy CNC uốn dây sắt(2mm đến 6mm) 2D Đỗ Văn Hiến CN chế tạo máy - đại trà DT29 263421

17146251 Vũ Trọng Đạo Hệ thống phục vụ nhà hàng tự động Đồng Sĩ Linh CNKTCơ điện tử- đại trà DT171 CKM-015621
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17146272 Hồ Văn Huy Hệ thống phục vụ nhà hàng tự động Đồng Sĩ Linh CNKTCơ điện tử- đại trà DT171 CKM-015621

17146284 Phạm Quốc Khánh Hệ thống phục vụ nhà hàng tự động Đồng Sĩ Linh CNKTCơ điện tử- đại trà DT171 CKM-015621

17144180 Đặng Thành An Chế tạo mô hình điều khiển súng hàn trong hệ thống hàn tự động Dƣơng Thế Phong CNKTCK - đại trà DT162 CKM-242021

17144314 TRẦN QUỐC TUẤN Chế tạo mô hình điều khiển súng hàn trong hệ thống hàn tự động Dƣơng Thế Phong CNKTCK - đại trà DT162 CKM-242021

17144307 Đặng Quang Trƣờng Chế tạo mô hình điều khiển súng hàn trong hệ thống hàn tự động Dƣơng Thế Phong CNKTCK - đại trà DT162 CKM-242021

16146587 TRẦN VŨ ĐỨC ANH Thiết kế chế tạo máy chiết rót hóa chất Dƣơng Thế Phong CNKTCơ điện tử- đại trà DT153 CKM-013621

13146184 Đổng Minh Tân Thiết kế, chế tạo máy chiết rót hóa chất Dƣơng Thế Phong CNKTCơ điện tử- đại trà DT153 CKM-013621

15146225 Lê Trọng Phát Thiết kế, chế tạo máy chiết rót hóa chất Dƣơng Thế Phong CN KT CĐTử - hệ sự phạm DT153 CKM-013621

17146324 Đỗ Phạm Tạo Thiết kế và chế tạo cơ cấu hỗ trợ phục hồi cơ vai Dƣơng Thế Phong CNKTCơ điện tử- đại trà DT160 CKM 015521

17146331 Lê Trƣờng Thịnh Thiết kế và chế tạo cơ cấu hỗ trợ phục hồi cơ vai Dƣơng Thế Phong CNKTCơ điện tử- đại trà DT160 CKM-015521

17146259 Huỳnh Anh Đức Thiết kế và chế tạo cơ cấu hỗ trợ phục hồi cơ vai Dƣơng Thế Phong CNKTCơ điện tử- đại trà DT160 CKM 015521

17146283 Phan Quốc Khánh Thiết kế và chế tạo Robot AGV (phục vụ cấp phát thuốc bệnh viện) Dƣơng Thế Phong CNKTCơ điện tử- đại trà DT159 CKM-012721

17146294 Nguyễn Tri Mẫn Thiết kế và chế tạo Robot AGV (phục vụ trong cấp phát thuốc bệnh viện) Dƣơng Thế Phong CNKTCơ điện tử- đại trà DT159 CKM-012721

17146312 Lê Minh Phúc Thiết kế và chế tạo Robot AGV (phục vụ trong cấp phát thuốc bệnh viện) Dƣơng Thế Phong CNKTCơ điện tử- đại trà DT159 CKM-012721

16146558 Đoàn Nguyễn Thanh Tùng

Xây dựng phần mềm quản lý kho thành phẩm (cho nhà máy kính)

Dƣơng Thế Phong CNKTCơ điện tử- đại trà DT157 CKM-014321

17144192 Trƣơng Văn Chiến Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa sản phẩm nĩa nhựa Dƣơng Thị Vân Anh CNKTCK - đại trà DT10 CKM-262321

17144328 Thạch Nam Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa sản phẩm nĩa nhựa Dƣơng Thị Vân Anh CNKTCK - đại trà DT10 CKM-262321

17144326 Hoà Quang Ý Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa sản phẩm nĩa nhựa Dƣơng Thị Vân Anh CNKTCK - đại trà DT10 CKM-262321

17144251 Nguyễn Lợi

Thiết kế và chế tạo khuôn ép Paraffin mẫu rồng phƣợng phục vụ việc sản xuất 

đèn cầy cƣới Dƣơng Thị Vân Anh CNKTCK - đại trà DT05 CKM-262421

17144218 Nguyễn Văn Hảo

Thiết kế và chế tạo khuôn ép Paraffin mẫu rồng phƣợng phục vụ việc sản xuất 

đèn cầy cƣới Dƣơng Thị Vân Anh CNKTCK - đại trà DT05 CKM-262421

17144184 Vũ Hùng An

Thiết kế và chế tạo khuôn ép Paraffin mẫu rồng phƣợng phục vụ việc sản xuất 

đèn cầy cƣới Dƣơng Thị Vân Anh CNKTCK - đại trà DT05 CKM-262421

15144212 Nguyễn Xuân Thành

Thiết kế và chế tạo máy nắn thẳng thép tấm cho công ty TNHH kỹ thuật xây 

dựng thƣơng mại Trần Quang Dƣơng Thị Vân Anh CNKTCK - đại trà DT04 Ckm-263221

15144205 MAI SUNG SƠN

Thiết kế và chế tạo máy nắn thẳng thép tấm cho công ty TNHH kỹ thuật xây 

dựng thƣơng mại Trần Quang. Dƣơng Thị Vân Anh CNKTCK - đại trà DT04 CKM-263221
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17143240 Võ Trọng Sơn Thiết kế và chế tạo máy sáp Paraffin phục vụ việc sản xuất đèn cầy cƣới Dƣơng Thị Vân Anh CN chế tạo máy - đại trà DT07 CKM-262521

17143173 Lê Chí Bảo Thiết kế và chế tạo máy sáp Paraffin phục vụ việc sản xuất đèn cầy cƣới Dƣơng Thị Vân Anh CN chế tạo máy - đại trà DT07 CKM-262521

17143190 Đặng Thành Đạt Thiết kế và chế tạo máy sáp Paraffin phục vụ việc sản xuất đèn cầy cƣới Dƣơng Thị Vân Anh CN chế tạo máy - đại trà DT07 CKM-262521

17153032 Trần Thị Thanh Nga Thiết kế, chế tạo bộ bàn ghế học sinh mầm non Hoàng Thị Thanh Hƣơng

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT274 CKM-043221

17153020 Nguyễn Thị Lam Thiết kế, chế tạo bộ bàn ghế học sinh mầm non Hoàng Thị Thanh Hƣơng

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT274 CKM-043221

17153034 Tô Ngọc Thiên Ngân Thiết kế, chế tạo bộ bàn ghế học sinh mầm non Hoàng Thị Thanh Hƣơng

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT274 CKM-043221

17153029 Ngô Thị Trà My Thiết kế, chế tạo bộ bàn ghế học sinh tiểu học Hoàng Thị Thanh Hƣơng

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT275 CKM-043321

17153037 Lê Minh Nhật Thiết kế, chế tạo bộ bàn ghế học sinh tiểu học Hoàng Thị Thanh Hƣơng

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT275 CKM-043321

17153003 Võ Thanh Cƣờng thiết kế, chế tạo bộ bàn ghế học sinh tiểu học Hoàng Thị Thanh Hƣơng

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT275 CKM-043321

19344023 TRẦN HOÀNG PHÚC Nghiên cứu cải tiến thiết kế và chế tạo máy nạo cơm dừa. Lê Hiếu Giang CNKTCK - đại trà DT89 CKM-253121

19344018 Trần Phƣớc Nhi Nghiên cứu cải tiến thiết kế và chế tạo máy nạo cơm dừa. Lê Hiếu Giang CNKTCK - đại trà DT89 CKM-253121

19344020 Nguyễn Trọng Trung Nghiên cứu cải tiến thiết kế và chế tạo máy nạo cơm dừa. Lê Hiếu Giang CNKTCK - đại trà DT89 CKM-253121

17143202 Lƣu Minh Hiếu Nghiên cứu phát triển thiết kế và chế tạo máy cạo mũ cao su bán tự động Lê Hiếu Giang CN chế tạo máy - đại trà DT88 CKM-252921

17143267 Lê Quang Tuấn Nghiên cứu phát triển thiết kế và chế tạo máy cạo mũ cao su bán tự động Lê Hiếu Giang CN chế tạo máy - đại trà DT88 CKM-252921

17143180 Châu Thế Chính Nghiên cứu phát triển thiết kế và chế tạo máy cạo mủ cao su bán tự động Lê Hiếu Giang CN chế tạo máy - đại trà DT88 CKM-252921

17144289 Lƣơng Đình Thành

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo trung tâm gia công CNC mini phục vụ cho đào 

tạo Lê Hiếu Giang CNKTCK - đại trà DT253 CKM-253021

17144228 Lê Văn Huy

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo trung tâm gia công CNC mini phục vụ cho đào 

tạo Lê Hiếu Giang CNKTCK - đại trà DT253 CKM-253021

17144227 Đặng Minh Huy

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo trung tâm gia công CNC mini phục vụ cho đào 

tạo Lê Hiếu Giang CNKTCK - đại trà DT253 CKM-253021

17143251 Lê Trọng Thức Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy uốn cong thép 2 trục chủ động Lê Linh CN chế tạo máy - đại trà DT191 CKM-232021

17143172 Dƣơng Ngọc Bảo Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy uốn cong thép 2 trục chủ động Lê Linh CN chế tạo máy - đại trà DT191 CKM-232021

17143169 Hoàng Hùng Anh Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy uốn cong thép 2 trục chủ động Lê Linh CN chế tạo máy - đại trà DT191 CKM-232021

17144254 Nguyễn Thành Luân Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy uốn cong thép 3 trục chủ động Lê Linh CNKTCK - đại trà DT192 CKM-232221

17144282 Đoàn Hữu Tài Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy uốn cong thép 3 trục chủ động Lê Linh CNKTCK - đại trà DT192 CKM-232221

17144230 Nguyễn Văn Huy Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy uốn cong thép 3 trục chủ động Lê Linh CNKTCK - đại trà DT192 CKM-232221
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17144299 Phạm Phúc Thành Toại Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy uốn cong thép 3 trục chủ động Lê Linh CNKTCK - đại trà DT192 CKM-232221

17144203 Đoàn Tấn Dũng Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt sắt chữ V Lê Linh CNKTCK - đại trà DT194 CKM-232121

17144183 Trƣơng Vĩnh An Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt sắt chữ V Lê Linh CNKTCK - đại trà DT194 CKM-232121

17144244 Phan Duy Khƣơng Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cắt sắt chữ V Lê Linh CNKTCK - đại trà DT194 CKM-232121

17104034 Nguyễn Thái Thành Long

Thiết kế cải tiến mặt bằng và quy trình lƣu giữ xe của bãi xe trƣờng Đại học 

Sƣ phạm Kỹ thuật TP.HCM Lê Minh Tài Kỹ thuật công nghiệp DT23 CKM-013121

17104055 Hà Lê Thảo

Thiết kế cải tiến mặt bằng và quy trình lƣu giữ xe trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ 

thuật TP.HCM Lê Minh Tài Kỹ thuật công nghiệp DT23 CKM-013121

17104026 Vũ Xuân Hồng Thiết kế hệ thống quản lý kho cho công ty sản xuất giày Lê Minh Tài Kỹ thuật công nghiệp DT25 CKM 013421

17104011 Bùi Thị Duyên Thiết kế hệ thống quản lý kho cho công ty sản xuất giày Lê Minh Tài Kỹ thuật công nghiệp DT25 CKM-013421

17104019 Lý Hoàng Đặt Thiết kế hoạch định nhu cầu vật tƣ (MRPII) cho công ty sản xuất giày. Lê Minh Tài Kỹ thuật công nghiệp DT26 CKM-15121

17104043 Nguyễn Văn Ngôn Thiết kế hoạch định nhu cầu vật tƣ (MRPII) cho công ty sản xuất giày. Lê Minh Tài Kỹ thuật công nghiệp DT26 CKM-15121

17143170 Trần Tiến Anh

Thiết kế máy ép thủy lực dạng chữ C phục vụ cho gia công và lắp ráp trong 

sản suất công nghiệp Lê Minh Tài CN chế tạo máy - đại trà DT27 CKM - 012921

17143238 Phạm Thanh Sơn

Thiết kế máy ép thủy lực dạng chữ C phục vụ cho gia công và lắp ráp trong 

sản xuất công nghiệp Lê Minh Tài CN chế tạo máy - đại trà DT27 CKM - 012921

17104016 Bùi Kim Đang Thiết kế và chế tạo thùng rác thông minh sử dụng năng lƣợng mặt trời. Lê Minh Tài Kỹ thuật công nghiệp DT24 CKM-013021

17104004 Hoàng Công Bảo Thiết kế và chế tạo thùng rác thông minh sử dụng năng lƣợng mặt trời. Lê Minh Tài Kỹ thuật công nghiệp DT24 CKM-013021

17146314 Lê Văn Phƣơng Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot phun thuốc sinh học trong nhà kính Lê Phan Hƣng CNKTCơ điện tử- đại trà DT173 CKM-012421

17146267 Lê Hữu Hiếu Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot phun thuốc sinh học trong nhà kính Lê Phan Hƣng CNKTCơ điện tử- đại trà DT173 CKM-012421

17146271 Lê Văn Hợp Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot phun thuốc sinh học trong nhà kính Lê Phan Hƣng CNKTCơ điện tử- đại trà DT173 CKM-012421

17146349 Nguyễn Văn Trí Nghiên cứu , thiết kế chế tạo hệ thống giữ xe hai bánh tự động Lê Tấn Cƣờng CNKTCơ điện tử- đại trà DT200 CKM-015021

16146611 Lê Xuân Tƣờng Nghiên cứu , thiết kế chế tạo hệ thống giữ xe hai bánh tự động Lê Tấn Cƣờng CNKTCơ điện tử- đại trà DT200 CKM-015021

17146301 Phan Trọng Nghĩa Gƣơng tƣơng tác thông minh Lê Thanh Tùng CNKTCơ điện tử- đại trà DT46 CKM-253221

17146277 Phan Văn Hùng Thiết kế chế tạo robot phun thuốc khử trùng Lê Thanh Tùng CNKTCơ điện tử- đại trà DT44 CKM-015821

17146279 Triệu Văn Hƣng Thiết kế,chế tạo robot phun thuốc khử trùng Lê Thanh Tùng CNKTCơ điện tử- đại trà DT44 CKM-015821

17146261 Nguyễn Minh Đức Thiết kế, chế tạo robot phun thuốc khử trùng Lê Thanh Tùng CNKTCơ điện tử- đại trà DT44 CKM-015821

17146255 Lữ Châu Đoan Thiết kế, chế tạo hệ thống pha sơn, đóng nắp lon tự động Lê Thanh Tùng CNKTCơ điện tử- đại trà DT43 CKM-254021
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17146356 Phạm Hoàng Tuấn Thiết kế, chế tạo hệ thống pha sơn, đóng nắp lon tự động Lê Thanh Tùng CNKTCơ điện tử- đại trà DT43 CKM-254021

17146290 Nguyễn Văn Lam Thiết kế, chế tạo hệ thống pha sơn, đóng nắp lon tự động Lê Thanh Tùng CNKTCơ điện tử- đại trà DT43 CKM-254021

17146351 Trần Quốc Trọng Thiết kế, chế tạo thùng rác thông minh Lê Thanh Tùng CNKTCơ điện tử- đại trà DT45 CKM-263321

17146361 Nguyễn Trƣơng Thiên Văn Thiết kế, chế tạo thùng rác thông minh Lê Thanh Tùng CNKTCơ điện tử- đại trà DT45 CKM-263321

17144229 Nguyễn Hoàng Thanh Huy

Nghiên cứu, Thiết kế và Chế tạo máy tách hạt óc chó cho doanh nghiệp vừa 

và nhỏ Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT176 CKM-012321

17144195 Nguyễn Võ Thành Danh

Nghiên cứu, Thiết kế và Chế tạo máy tách hạt óc chó cho doanh nghiệp vừa 

và nhỏ Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT176 CKM-012321

16144321 Lê Đức Nam NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY HÚT BỤI CẦM TAY Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT177 CKM-262121

16144358 Nguyễn Văn Quang NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY HÚT BỤI CẦM TAY Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT177 CKM-262121

16144277 Huỳnh Ngọc Huy NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY HÚT BỤI CẦM TAY Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT177 CKM-262121

17144283 Nguyễn Duy Tài Thiết kế và chế tạo xe đạp điện Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT260 CKM-042021

17144260 HỒ SỸ NAM Thiết kế và chế tạo xe đạp điện Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT260 CKM-042021

17144311 TRƢƠNG MINH TRƢỜNG Thiết kế và chế tạo xe đạp điện Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT260 CKM-042021

17144261 LÊ HOÀNG NAM Xe đạp điện gấp Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT175 Ckm_ 014721

17144207 VĂN THÀNH ĐẠT Xe đạp điện gấp

17144325 HOÀNG GIA VỸ Xe đạp điện gấp Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT175 Ckm_ 014721

17144284 Trần Trí Tài Xe điện 3 bánh dàng cho ngƣời cao tuổi Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT174 CKM-264621

17144231 Phan Hoàng Huy Xe điện 3 bánh dành cho ngƣời cao tuổi Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT174 CKM-264621

17144318 Nguyễn Đức Tú Xe điện ba bánh dành cho ngƣời cao tuổi Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT174 CKM-264621

17144317 Lƣơng Khải Tú Xe điện ba bánh dành cho ngƣời cao tuổi Lê Thị Phƣơng Thanh CNKTCK - đại trà DT174 CKM-264621

19344001 Huỳnh Hữu Đô Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy cấy lúa và bón phân bán tự động Nguyễn Bá Trƣơng Đài CNKTCK - đại trà DT224 CKM-262821

19344010 Nguyễn Tấn Bình Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy cấy lúa và bón phân bán tự động Nguyễn Bá Trƣơng Đài CNKTCK - đại trà DT224 CKM-262821

19344006 Nguyễn Văn Huy Thảo Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy cấy lúa và bón phân bán tự động Nguyễn Bá Trƣơng Đài CNKTCK - đại trà DT224 CKM-262821

19344043 Phạm Thế Lam NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY SẢN XUẤT TINH DẦU DỪA Nguyễn Bá Trƣơng Đài CNKTCK - đại trà DT223 CKM-263021

19344041 Dƣơng Văn Bốn NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY SẢN XUẤT TINH DẦU DỪA Nguyễn Bá Trƣơng Đài CNKTCK - đại trà DT223 CKM-263021

19344035 Cao Minh Quang NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY SẢN XUẤT TINH DẦU DỪA Nguyễn Bá Trƣơng Đài CNKTCK - đại trà DT223 CKM-263021

17144223 Nguyễn Đình Khải Hoàn Gối massage Nguyễn Bảo Cúc Phƣơng CNKTCK - đại trà DT181 CKM - 012221
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17144225 Ngô Khải Hoàng Gối Massage Nguyễn Bảo Cúc Phƣơng CNKTCK - đại trà DT181 CKM - 012221

17144185 Vũ Thế Anh Gối Massge Nguyễn Bảo Cúc Phƣơng CNKTCK - đại trà DT181 CKM_012221

17144221 NGUYỄN MINH HIẾU Nghiên cứu cải tiến quạt phun sƣơng Nguyễn Bảo Cúc Phƣơng CNKTCK - đại trà DT180 CKM - 012121

17144267 Huỳnh Duy Nhất Nghiên cứu cải tiến quạt phun sƣơng Nguyễn Bảo Cúc Phƣơng CNKTCK - đại trà DT180 CKM-012121

17144212 Đoàn Văn Đức Nghiên cứu cải tiến quạt phun sƣơng Nguyễn Bảo Cúc Phƣơng CNKTCK - đại trà DT180 CKM-012121

17144255 Vũ Tiến Luân Thiết kế và chế tạo xe lăn điện 3 bánh Nguyễn Bảo Cúc Phƣơng CNKTCK - đại trà DT183 CKM - 013321

17144293 Đào Phúc Thiện Thiết kế và chế tạo xe lăn điện 3 bánh Nguyễn Bảo Cúc Phƣơng CNKTCK - đại trà DT183 ckm-013321

17144266 Nguyễn Châu Thanh Nhã Thiết kế và chế tạo xe lăn điện 3 bánh Nguyễn Bảo Cúc Phƣơng CNKTCK - đại trà DT183 CKM-013321

17144291 Cao Quốc Thắng Thiết kế, chế tạo giàn phơi đồ thông minh Nguyễn Bảo Cúc Phƣơng CNKTCK - đại trà DT182 CKM-013221

17144312 NGUYỄN VĂN TÚ Thiết kế, chế tạo giàn phơi đồ thông minh Nguyễn Bảo Cúc Phƣơng CNKTCK - đại trà DT182 CKM-013221

17144273 NGUYỄN HỮU PHÚ Thiết kế, chế tạo giàn phơi đồ thông minh Nguyễn Bảo Cúc Phƣơng CNKTCK - đại trà DT182 CKM-013221

17153039 Đoàn Thị Quỳnh Nhƣ Thiết kế, chế tạo một số hoa văn vách ngăn gia công trên máy CNC Nguyễn Chánh Phƣơng

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT268 CKM-042621

17153031 LÝ THÙY NÊN Thiết kế, chế tạo một số hoa văn vách ngăn gia công trên máy CNC Nguyễn Chánh Phƣơng

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT268 CKM-042621

17153024 VŨ HUỲNH LỘC Thiết kế, chế tạo một số hoa văn vách ngăn gia công trên máy CNC Nguyễn Chánh Phƣơng

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT268 CKM-042621

17153005 Lê Quang Diện THIẾT KẾ, CHẾ TẠO WORKSHOP DẠY NGHỀ GỖ DI ĐỘNG TRÊN XE Ô TÔ Nguyễn Chánh Phƣơng

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT269 CKM-042721

17153044 Trần Lê Hồng Thắm THIẾT KẾ, CHẾ TẠO WORKSHOP DẠY NGHỀ GỖ DI ĐỘNGTRÊN Ô TÔ. Nguyễn Chánh Phƣơng

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT269 CKM-042721

17153018 Đặng Tấn Khôi THIẾT KẾ, CHẾ TẠO WORKSHOP DẠY NGHỀ GỖ DI ĐỘNGTRÊN Ô TÔ. Nguyễn Chánh Phƣơng

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT269 CKM-042721

17144285 Lê Văn Tâm Nghiên cứu, thiết kế và gia công module tủ bếp thông minh 1 Nguyễn Hà CNKTCK - đại trà DT47 CKM-232321

17144256 NGUYỄN DUY LUẬT Nghiên cứu, thiết kế và gia công module tủ bếp thông minh 1 Nguyễn Hà CNKTCK - đại trà DT47 CKM-232321

17144277 Lƣu Thị Bích Phƣợng Nghiện cứu, thiết kế và gia công module tủ bếp thông minh 1 Nguyễn Hà CNKTCK - đại trà DT47 Ckm-232321

17144303 Phạm Bá Trọng Nghiên cứu, thiết kế và gia công module tủ bếp thông minh 2 Nguyễn Hà CNKTCK - đại trà DT48 CKM-232521

17144206 Phan Văn Đạo Nghiên cứu, thiết kế và gia công module tủ bếp thông minh 2 Nguyễn Hà CNKTCK - đại trà DT48 CKM-232521

17144182 Nguyễn Võ Hoài An Nghiên cứu, thiết kế và gia công moduoe tủ bếp thông minh 2 Nguyễn Hà CNKTCK - đại trà DT48 CKM-232521

17144216 Huỳnh Thị Thu Hà Nghiên cứu, thiết kế và gia công tủ Lavabo Nguyễn Hà CNKTCK - đại trà DT49 CKM-232421

17144215 Phạm Văn Đức Nghiên cứu,thiết kế và gia công tủ Lavabo Nguyễn Hà CNKTCK - đại trà DT49 CKM-232421
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17144257 NGUYỄN VĂN MẠNH Nghiên cứu,thiết kế và gia công tủ Lavabo Nguyễn Hà Kỹ thuật công nghiệp DT49 CKM-232421

13143174 Hoàng Văn Kiên NGHIÊN CỨU CƠ CẤU KẸP TỰ ĐỊNH TÂM Nguyễn Hoài Nam CN chế tạo máy - đại trà DT02 CKM-082021

17143198 Nguyễn Phƣớc Hậu Nghiên cứu đồ gá dùng cơ cấu kẹp bằng cam Nguyễn Hoài Nam CN chế tạo máy - đại trà DT92 CKM_013821

17143174 Lê Gia Bảo Nghiên cứu đồ gá dùng cơ cấu kẹp bằng cam Nguyễn Hoài Nam CN chế tạo máy - đại trà DT92 CKM-013821

17143259 Trần Phạm Quốc Trân Nghiên cứu đồ gá dùng cơ cấu kẹp bằng cam Nguyễn Hoài Nam CN chế tạo máy - đại trà DT92 CKM-01382

17144280 HUỲNH MINH QUANG Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Thiết bị sấy thực phẩm tại nhà Nguyễn Minh Triết CNKTCK - đại trà DT16 CKM-012021

17144278 VÕ THỊ BÍCH PHƢỢNG Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Thiết bị sấy thực phẩm tại nhà. Nguyễn Minh Triết CNKTCK - đại trà DT16 CKM-012021

17144281 Nguyễn Thành Sơn Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Thiết bị sấy thực phẩm tại nhà. Nguyễn Minh Triết CNKTCK - đại trà DT16 CKM-012021

17146291 Phan Thanh Lâm

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống phân loại cà chua theo màu sắc và 

kích thƣớc ứng dụng xử lý ảnh. Nguyễn Ngọc Phƣơng CNKTCơ điện tử- đại trà DT133 CKM-012521

17146253 Lê Văn Đạt

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống phân loại cà chua theo màu sắc và 

kích thƣớc ứng dụng xử lý ảnh. Nguyễn Ngọc Phƣơng CNKTCơ điện tử- đại trà DT133 CKM-012521

17146364 Nguyễn Thành Vinh

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống phân loại cà chua theo màu sắc và 

kích thƣớc ứng dụng xử lý ảnh. Nguyễn Ngọc Phƣơng CNKTCơ điện tử- đại trà DT133 CKM-012521

17146250 Nguyễn Quốc Dũng Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy lấy cơm dừa tự động Nguyễn Ngọc Phƣơng CNKTCơ điện tử- đại trà DT132 CKM-253421

17146234 Nguyễn Phạm Duy Bình Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy lấy cơm dừa tự động Nguyễn Ngọc Phƣơng CNKTCơ điện tử- đại trà DT132 CKM - 253421

17146308 Bùi Âu Đại Phú Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy lấy cơm dừa tự động Nguyễn Ngọc Phƣơng CNKTCơ điện tử- đại trà DT132 CKM-253421

15143221 Thái Trung Nghiêm

Đề xuất, thiết kế, chế tạo lò sấy vỏ cây để làm nguyên liệu đốt lò cho mùa 

mƣa theo nhu cầu doanh nghiệp Nguyễn Nhựt Phi Long CN chế tạo máy - đại trà DT11 CKM-253821

15143234 Nguyễn Quốc Nhựt

Đề xuất, thiết kế, chế tạo lò sấy vỏ cây để làm nguyên liệu đốt lò cho mùa 

mƣa theo yêu cầu doanh nghiệp Nguyễn Nhựt Phi Long CN chế tạo máy - đại trà DT11 CKM-253821

15143097 Vũ Hải Anh

Đề xuất, thiết kế, chế tạo lò sấy vỏ cây để làm nguyên liệu đốt cho mùa mƣa 

theo nhu cầu doanh nghiệp Nguyễn Nhựt Phi Long CN chế tạo máy - đại trà DT11 CKM-253821

15144162 Nguyễn Hữu Khƣơng Thiết kế chế tạo thiết bị ép sách dán keo bán tự động Nguyễn Nhựt Phi Long CNKTCK - đại trà DT253 CKM-253621

14144161 THẠCH NGỌC ĐA RÔ Thiết kế, chế tạo máy uốn ngang 20 tấn cho doanh nghiệp Nguyễn Nhựt Phi Long CNKTCK - đại trà DT205 CKM-253721

16144210 Nguyễn Lê Trung Bảo Thiết kế, chế tạo máy uốn ngang 20 tấn cho doanh nghiệp Nguyễn Nhựt Phi Long CNKTCK - đại trà DT205 CKM-253721

15144131 Trƣơng Huỳnh Đức thiết kế, chế tạo máy uốn ngang 20 tấn cho doanh nghiệp Nguyễn Nhựt Phi Long CNKTCK - đại trà DT205 CKM-253721

17104031 Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Áp dụng phƣơng pháp lean để nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng nhà máy sản 

xuất nông sản công nghệ cao Nguyễn Phi Trung Kỹ thuật công nghiệp DT54 CKM- 252421

17104051 Nguyễn Thị Hoàng Quyên

Áp dụng phƣơng pháp Lean để thiết kế và mô phỏng nhà máy sản xuất nông 

sản công nghệ cao Nguyễn Phi Trung Kỹ thuật công nghiệp DT54 CKM-252421
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16104025 Hà Trung Hậu

Áp dụng phƣơng pháp LEAN để thiết kế và mô phỏng nhà máy sản xuất sản 

phẩm nhựa và cao su 4.0 Nguyễn Phi Trung Kỹ thuật công nghiệp DT53 CKM-253521

17104017 Nguyễn Đạt

Áp dụng phƣơng pháp LEAN để thiết kế và mô phỏng nhà máy sản xuất sản 

phẩm nhựa và cao su 4.0 Nguyễn Phi Trung Kỹ thuật CN - hệ sƣ phạm DT53 CKM-253521

17104009 PHẠM QUANG DUY Biên soạn bài giảng môn Thiết kế sản phẩm công nghiệp Nguyễn Phi Trung Kỹ thuật công nghiệp DT57 CKM-16121

16104046 Nguyễn Duy Khánh nghiên cứu , thiết kế và chế tạo AGV phục vụ sản xuất Nguyễn Phi Trung Kỹ thuật công nghiệp DT55 CKM-262621

16104002 TRẦN THÁI BẢO nghiên cứu , thiết kế và chế tạo AGV phục vụ sản xuất Nguyễn Phi Trung Kỹ thuật công nghiệp DT55 CKM- 262621

17104010 Trịnh Hoàng Duy nghiên cứu , thiết kế và chế tạo AGV phục vụ sản xuất Nguyễn Phi Trung Kỹ thuật công nghiệp DT55 CKM- 262621

15104057 Nguyễn Quý Trung Thiết kế chế tạo giƣờng ngủ lắp ráp theo modul Nguyễn Thanh Tân Kỹ thuật công nghiệp DT278 CKM-043621

17153045 Lê Đăng Nhƣ Thế Thiết kế chế tạo giƣờng ngủ lắp ráp theo modul Nguyễn Thanh Tân

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT278 CKM-043621

17153046 Đàm Văn Thịnh Thiết kế chế tạo giƣờng ngủ lắp ráp theo modul Nguyễn Thanh Tân

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT278 CKM_043621

17144306 Bùi Quang Trƣờng Thiết kế chế tạo sản phẩm quà tặng từ phƣơng pháp đúc mẫu chảy Nguyễn Thanh Tân CNKTCK - đại trà DT67 CKM-242121

17144305 Trần Đắc Trung Thiết kế chế tạo sản phẩm quà tặng từ phƣơng pháp đúc mẫu chảy Nguyễn Thanh Tân CNKTCK - đại trà DT67 CKM-242121

17144322 Nguyễn Thanh Vinh Thiết kế chế tạo sản phẩm quà tặng từ phƣơng pháp đúc mẫu chảy Nguyễn Thanh Tân CNKTCK - đại trà DT67 CKM-242121

17144272 Nguyễn Phan Hoàng Phong Thiết kế, chế tạo thiết bị đúc trong khuôn kim loại Nguyễn Thanh Tân CNKTCK - đại trà DT66 CKM-242221

17144288 Lê Chí Thanh Thiết kế, chế tạo thiết bị đúc trong khuôn kim loại Nguyễn Thanh Tân CNKTCK - đại trà DT66 CKM-242221

17144219 Nguyễn Công Hậu (đang xem xét) Thiết kế, chế tạo thiết bị đúc trong khuôn kim loại Nguyễn Thanh Tân CNKTCK - đại trà DT66 CKM-242221

17104007 Trần Lê Danh

Áp dụng các công cụ Lean - Six Sigma để cải thiện qui trình sản xuất tại Công 

ty TNHH thƣơng mại dịch vụ công nghiệp Toàn Tiến Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kỹ thuật công nghiệp DT215 CKM-014421

17104005 Trần Khánh Chƣơng

Áp dụng các công cụ Lean - Six Sigma để cải thiện qui trình sản xuất tại Công 

ty TNHH thƣơng mại dịch vụ công nghiệp Toàn Tiến Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kỹ thuật công nghiệp DT215 CKM-014421

17104060 Trần Hữu Trọng

Áp dụng các công cụ Lean và 6 sigma để cải thiện năng suất và chất lƣợng 

sản phẩm tại công ty Điện Quang Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kỹ thuật công nghiệp DT214 CKM-013921

17104020 Nguyễn Thành Đông

Áp dụng các công cụ Lean và 6 sigma để cải thiện năng suất và chất lƣợng 

sản phẩm tại công ty Điện Quang Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kỹ thuật công nghiệp DT214 CKM_013921

17104063 PHẠM NGUYÊN CHÂU TUẤN

Áp dụng mô hình DMAIC để phân tích và giảm các lãng phí trong quy trình gia 

công kết cấu thép nhà tiền chế Công ty TNHH Kết cấu thép VIS Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kỹ thuật công nghiệp DT216 CKM - 014521

17104040 HOÀNG PHƢƠNG NAM

Áp dụng mô hình DMAIC để phân tích và giảm các lãng phí trong quy trình gia 

công kết cấu thép nhà tiền chế Công ty TNHH Kết cấu thép VIS Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kỹ thuật công nghiệp DT216 CKM - 014521

17104013 Lê Thị Mỹ Duyên Sử dụng mô hình DMAIC để cải thiện năng suất cho Doanh NghiệP Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kỹ thuật công nghiệp DT217 CKM - 032021

17104052 Phùng Tấn Sang Sử dụng mô hình DMAIC để cải thiện năng suất cho Doanh NghiệP Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kỹ thuật công nghiệp DT217 CKM - 032021

17104035 NGUYÊN VĂN LONG THIẾT KẾ VỊ TRÍ VÀ MẶT BẰNG CHO 1 CÔNG TY SẢN XUẤT GIÀY DÉP Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kỹ thuật công nghiệp DT213 CKM-014021

17104030 NGUUYỄN QUỐC HUY THIẾT KẾ VỊ TRÍ VÀ MẶT BẰNG CHO CÔNG TY SẢN XUẤT GIÀY DÉP Nguyễn Thị Ánh Tuyết Kỹ thuật công nghiệp DT213 CKM-014021

17144241 Trần Mỹ Khánh

Nghiên cứu và cải tiến xe đẩy hỗ trợ di chuyeen cho ngƣời già và bệnh nhân 

phục hồi chức năng Nguyễn Thị Mai Linh CNKTCK - đại trà DT293 CKM - 092121
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17144253 Trƣơng Tấn Lợi

Nghiên cứu và cải tiến xe đẩy hỗ trợ di chuyeen cho ngƣời già và bệnh nhân 

phục hồi chức năng Nguyễn Thị Mai Linh CNKTCK - đại trà DT293 CKM - 092121

17144264 Bùi Phƣớc Nguyên

Nghiên cứu và cải tiến xe đẩy hỗ trợ di chuyển cho ngƣời già và bệnh nhân 

phục hồi chức năng Nguyễn Thị Mai Linh CNKTCK - đại trà DT293 CKM-092121

17144321 Bùi Tiến Việt Nguyên cứu, Thiết kế chế tạo máy cắt cỏ đẩy tay Nguyễn Thị Mai Linh CNKTCK - đại trà DT292 CKM-092021

17144274 Lê Quang Phúc Nguyên cứu, Thiết kế chế tạo máy cắt cỏ đẩy tay Nguyễn Thị Mai Linh CNKTCK - đại trà DT292 CKM-092021

17144323 Lê Hoài Vũ Nguyên cứu, Thiết kế chế tạo máy cắt cỏ đẩy tay Nguyễn Thị Mai Linh CNKTCK - đại trà DT292 CKM-092021

17143260 Nguyễn Hữu Trọng Nghiên cứu Thiết kế  Chế tạo máy cấp phát quần áo cho bác sĩ phẫu thuật Nguyễn Trƣờng Thịnh CN chế tạo máy - đại trà DT99 CKM-012821

17143205 Đào Văn Quang Huy Nghiên cứu Thiết kế  Chế tạo máy cấp phát quần áo cho bác sĩ phẫu thuật Nguyễn Trƣờng Thịnh CN chế tạo máy - đại trà DT99 CKM-012821

17143253 Nguyễn Trần Thanh Tiến Nghiên cứu Thiết kế  Chế tạo máy cấp phát quần áo cho bác sĩ phẫu thuật Nguyễn Trƣờng Thịnh CN chế tạo máy - đại trà DT99 CKM-012821

17146340 Nguyễn Tấn Toàn Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bãi giữ xe thông minh Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCơ điện tử- đại trà DT258 CKM-013721

17146328 Tống Quộc Thái Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bãi giữ xe thông minh Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCơ điện tử- đại trà DT258 CKM-013721

17146321 Lê Thái Quốc Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bãi giữ xe thông minh. Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCơ điện tử- đại trà DT258 CKM- 013721

17146333 Trƣơng Công Thoại Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy gói bánh nậm tự động Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCơ điện tử- đại trà DT100 CKM-265121

17146236 LÊ QUANG CƢƠNG Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy gói bánh nậm tự động Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCơ điện tử- đại trà DT100 CKM-265121

17146327 Lê Đặng Thảo Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy gói bánh nậm tự động Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCơ điện tử- đại trà DT100 CKM-265121

17144198 Lữ Quốc Duy Nghiên cứu, thiết kế, tạo dáng và chế tạo xe Scooter điện 2 bánh Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCK - đại trà DT259 CKM-264021

17144236 Vũ Bảo Hƣng Nghiên cứu, thiết kế, tạo dáng và chế tạo xe Scooter điện 2 bánh Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCK - đại trà DT259 CKM-264021

17146342 Nguyễn Trọng Toàn Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nhà kính trồng rau thông minh Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCơ điện tử- đại trà DT257 CKM-263121

17146313 Cù Văn Phƣơng Nghiên cứu, thiết kế, thi công nhà kính trồng rau thông minh Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCơ điện tử- đại trà DT257 CKM-263121

17146268 Phạm Trần Duy Hiếu Nghiên cứu, thiết kế, thi công nhà kính trồng rau thông minh. Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCơ điện tử- đại trà DT257 CKM-263121

17146319 Trần Lê Nhật Quang Thiết kế và chế tạo máy đóng gói bƣởi Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCơ điện tử- đại trà DT101 CKM-012621

17146315 Huỳnh Thiên Phƣớc Thiết kế và chế tạo máy đóng gói bƣởi Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCơ điện tử- đại trà DT101 CKM-012621

17146298 Nguyễn Tấn Nam Thiết kế và chế tạo máy đóng gói bƣởi Nguyễn Trƣờng Thịnh CNKTCơ điện tử- đại trà DT101 CKM - 012621

13143392 Biện Phƣớc Tùng Thiết kế chế tạo kho chứa thông minh Nguyễn Văn Đoàn CN chế tạo máy - đại trà DT184 CKM-015321

17143175 NGUYỄN LÊ QUỐC BẢO Thiết kế và chế tạo kho chứa thông minh Nguyễn Văn Đoàn CN chế tạo máy - đại trà DT184 CKM-015321

14104024 Trƣơng Đặng Hùng Thiết kế mô phỏng máy tách hạt điều mẫu Nguyễn Văn Đoàn Kỹ thuật công nghiệp DT185 CKM-015421

16143901 Nguyễn Thiện Quang Thiết Kế Mô Phỏng Máy Tách Hạt Điều Mẫu Nguyễn Văn Đoàn CN chế tạo máy - đại trà DT185 CKM-015421
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16144249 Nguyễn Minh Đức Thiết kế và chế tạo mô hình tạo lỗ trên thân ống tròn

Nguyễn Văn Minh 

(KTHTCN) CNKTCK - đại trà DT69 ckm-264421

16144278 Nguyễn Hữu Huy Thiết kế và chế tạo mô hình tạo lỗ trên thân ống tròn

Nguyễn Văn Minh 

(KTHTCN) CNKTCK - đại trà DT69 CKM-264421

16144438 Nguyễn Hoàng Vũ Thiết kế và chế tạo mô hình tạo lỗ trên thân ống tròn

Nguyễn Văn Minh 

(KTHTCN) CNKTCK - đại trà DT69 CKM - 264421

17144295 Nguyễn Minh Thuận THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY CÂN BUỘC RAU TỰ ĐỘNG Nguyễn Văn Sơn CNKTCK - đại trà DT22 CKM-014121

17144316 Phan Thanh Tùng THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY CÂN BUỘC RAU TỰ ĐỘNG Nguyễn Văn Sơn CNKTCK - đại trà DT22 CKM-014121

17144296 Nguyễn Thanh Thuận THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÁY CÂN VÀ BUỘC RAU TỰ ĐỘNG Nguyễn Văn Sơn CNKTCK - đại trà DT22 CKM-014121

17144190 Trần Công Thanh Bình Thiết kế và chế tạo khuôn ép phun nhựa sản phẩm: kẹp dẫn dây điện Nguyễn Văn Sơn CNKTCK - đại trà DT20 CKM - 253221

17144193 Lê Quốc Cƣờng Thiết kế và chế tạo khuôn ép phun nhựa sản phẩm: kẹp dẫn dây điện Nguyễn Văn Sơn CNKTCK - đại trà DT20 CKM - 253221

17144197 Đoàn Xuân Duy

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO KHUÔN ÉP PHUN NHỰA SẢN PHẨM: KẸP DẪN 

DÂY ĐIỆN

Nguyễn Văn Sơn CNKTCK - đại trà DT20 CKM-253221

17144220 LÊ CHÍ HIẾU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY HÀN TỰ ĐỘNG Nguyễn Văn Sơn CNKTCK - đại trà DT21 CKM-264821

17144245 ĐẶNG QUỐC KIÊN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY HÀN TỰ ĐỘNG Nguyễn Văn Sơn CNKTCK - đại trà DT21 CKM - 264821

17144294 Nguyễn Phƣớc Thịnh THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY HÀN TỰ ĐỘNG Nguyễn Văn Sơn CNKTCK - đại trà DT21 CKM-264821

17153022 Nguyễn Đỗ Thành Long Khảo sát  quy  trình công nghệ sản xuất ván MDF tại nhà máy FSC Việt Nam NGuyễn Văn Tú

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT271 CKM-042921

17153001 Trần Thị Thanh Bình Khảo sát  quy  trình công nghệ sản xuất ván MDF tại nhà máy FSC Việt Nam NGuyễn Văn Tú

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT271 CKM-042921

17153026 Phùng Ngọc Thảo Ly Khảo sát  quy  trình công nghệ sản xuất ván MDF tại nhà máy FSC Việt Nam NGuyễn Văn Tú

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT271 CKM-042921

17153025 Nguyễn Kiều Ly Thiết kế chế tạo cabin đọc sách NGuyễn Văn Tú

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT272 CKM-043021

17153051 Nguyễn Thùy Trang Thiết kế chế tạo cabin đọc sách NGuyễn Văn Tú

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT272 CKM-043021

17153038 Nguyễn Văn Nhiên Thiết kế chế tạo cabin đọc sách NGuyễn Văn Tú

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT272 CKM-043021

17153041 Phan Ngọc Phú Thiết kế, chế tạo một số bàn ghế ngoài trời trong khu resort NGuyễn Văn Tú

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT270 CKM-042821

17153011 Man Thị Thu Hà Thiết kế, chế tạo một số bàn ghế ngoài trời trong khu resort NGuyễn Văn Tú

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT270 CKM-042821

17153014 Đinh Trung Hiếu Thiết kế, chế tạo một số bàn ghế ngoài trời trong khu resort NGuyễn Văn Tú

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT270 CKM-042821

17146248 Võ Song Duy Thiết kế, chế tạo máy bay phun dung dịch chăm sóc cây trồng Nguyễn Vũ Lân CNKTCơ điện tử- đại trà DT195 CKM-253221

17146318 Nguyễn Hoàng Vĩnh Quang Thiết kế, chế tạo máy bay phun dung dịch chăm sóc cây trồng Nguyễn Vũ Lân CNKTCơ điện tử- đại trà DT195 CKM-253221

17146247 Văn Nhật Duy Thiết kế, chế tạo máy bay phun dung dịch chăm sóc cây trồng Nguyễn Vũ Lân CNKTCơ điện tử- đại trà DT195 CKM-253221
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19344049 Nguyễn Ngọc Tân

Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả kỹ thuật và kinh tế của giải pháp chống 

nóng vách kính Nguyễn Vũ Lân CNKTCK - đại trà DT197 CKM-252521

19344016 Phạm Văn Chỉnh

Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả kỹ thuật và kinh tế của giải pháp chống 

nóng vách kính Nguyễn Vũ Lân CNKTCK - đại trà DT197 CKM-252521

19344033 Vũ Đinh Minh Hoàng

Thực nghiệm và đánh giá hiệu quả kỹ thuật và kinh tế của giải pháp chống 

nóng vách kính Nguyễn Vũ Lân CNKTCK - đại trà DT197 CKM-252521

17143241 Ngô Minh Tài Chế tạo mô hình di chuyển đầu hàn Phạm Sơn Minh CN chế tạo máy - đại trà DT140 CKM-252821

17143235 Hoàng Anh Quốc chế tạo mô hình di chuyển đầu hàn Phạm Sơn Minh CN chế tạo máy - đại trà DT140 CKM-252821

17143196 Nguyễn Văn Hồng Hải Chế tạo mô hình di chuyển đầu hàn Phạm Sơn Minh CN chế tạo máy - đại trà DT140 CKM-252821

15143121 Nguyễn Hữu Duyên Chế tạo mô hình hàn ống tự động Phạm Sơn Minh CN chế tạo máy - đại trà DT144 CKM-253321

15143115 Nguyễn Ngọc Danh Chế tạo mô hình hàn ống tự động Phạm Sơn Minh CN chế tạo máy - đại trà DT144 CKM-253321

14143098 Đào Huy Hoàng Chế tạo mô hình hàn ống tự động Phạm Sơn Minh CN chế tạo máy - đại trà DT144 CKM - 253321

17144242 TRẦN THIỆN KHIÊM

Nghiên cứu hình thái và tính chất cơ học của hỗn hợp Poly(butylene 

terephthalate)/Polyamide Phạm Thị Hồng Nga CNKTCK - đại trà DT12 CKM-014621

17144200 Trần Nguyễn Phƣơng Duy

Nghiên cứu hình thái và tính chất cơ học của hỗn hợp Poly(butylene 

terephthalate)/Polyamide Phạm Thị Hồng Nga CNKTCK - đại trà DT12 CKM-014621

16143356 Trần Thanh Bình

Nghiên cứu , chế tạo mô hình máy phun thuốc trừ sâu cho cây cà phê bán tự 

động Phan Thanh Nhàn CN chế tạo máy - đại trà DT170 CKM-264721

16143181 Nguyễn Đức Anh

Nghiên cứu chế tạo mô hình máy phun thuốc trừ sâu cho cây cà phê bán tự 

động Phan Thanh Nhàn CN chế tạo máy - đại trà DT170 CKM-264721

15143122 Bùi Hoàng Dũng

Nghiên cứu,chế tạo mô hình máy phun thuốc trừ sâu cho cây cà phê bán tự 

động Phan Thanh Nhàn CN chế tạo máy - đại trà DT170 CKM-264721

17143171 HỒ THIÊN ÂN Máy gấp và đóng gói áo thun Phan Thanh Vũ CN chế tạo máy - đại trà DT151 CKM - 252321

17143193 Văn Thanh Điền Máy gấp và đóng gói áo thun Phan Thanh Vũ CN chế tạo máy - đại trà DT151 CKM - 252321

17143246 Lê Trƣờng Thiện Máy gấp và đóng gói áo thun Phan Thanh Vũ CN chế tạo máy - đại trà DT151 CKM - 252321

17143218 Nguyễn Văn Lƣơng nghiên cứu phát triển máy tách hạt long nhãn Phan Thanh Vũ CN chế tạo máy - đại trà DT152 CKM - 252721

17143231 Lê Xuân Phƣớc nghiên cứu phát triển máy tách hạt long nhãn Phan Thanh Vũ CN chế tạo máy - đại trà DT152 CKM - 252721

17143199 Bế Trung Hiếu nghiên cứu phát triển máy tách hạt long nhãn Phan Thanh Vũ CN chế tạo máy - đại trà DT152 CKM - 252721

17143201 Lê Mai Hiếu Thiết kế, chế tạo máy hốt lúa Phan Thanh Vũ CN chế tạo máy - đại trà DT153 CKM-252621

17143239 Võ Đại Thanh Sơn Thiết kế, chế tạo máy hốt lúa Phan Thanh Vũ CN chế tạo máy - đại trà DT153 CKM-252621

17143237 Phạm Ngọc Sơn Thiết kế, chế tạo máy hốt lúa Phan Thanh Vũ CN chế tạo máy - đại trà DT153 CKM-252621

17146354 Phạm Vƣơng Trung Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phủ topping pizza tự động. Phan Thị Thu Thủy CNKTCơ điện tử- đại trà DT31 CKM-265021

17146325 Lê Linh Tâm Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phủ topping pizza tự động. Phan Thị Thu Thủy CNKTCơ điện tử- đại trà DT31 CKM-265021
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17146270 Chu Nhật Hoàng Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy phủ topping pizza tự động. Phan Thị Thu Thủy CNKTCơ điện tử- đại trà DT31 CKM-265021

17144258 Đặng Quang Minh Tính toán, thiết kế, chế tạo máy tách hạt macca tự động Phan Thị Thu Thủy CNKTCK - đại trà DT32 CKM-252221

17144265 Dƣơng Nguyễn Hoàng Nguyên Tính toán, thiết kế, chế tạo máy tách hạt macca tự động Phan Thị Thu Thủy CNKTCK - đại trà DT32 CKM-252221

17144146 Hoàng Hà Lâm Tính toán, Thiết kế, Chế tạo máy tách hạt macca tự động Phan Thị Thu Thủy CNKTCK - đại trà DT32 CKM-252221

17144287 Trần Minh Tấn Tính toán, thiết kế, chế tạo máy tách hạt macca tự động. Phan Thị Thu Thủy CNKTCK - đại trà DT32 CKM-252221

17153028 Vũ Nguyễn Thanh Mai Khảo sát quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA Quách Văn Thiêm

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT264 Ckm-042221

17153050 Nguyễn Thị Huyền Trang

Khảo sát quy trình sản xuất tại Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA.

Quách Văn Thiêm

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT264 CKM-042221

17153008 Trần Minh Đạt Thế kế, chế tạo sản phẩm ghế thông minh Quách Văn Thiêm

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT263 CKM - 042121

17153035 Bùi Thị Hoa Nhài Thiết kế, chế tạo sản phẩm ghế thông minh Quách Văn Thiêm

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT263 CKM-042121

17153052 Trần Thị Bích Trâm Thiết kế, chế tạo sản phẩm ghế thông minh Quách Văn Thiêm

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT263 CKM - 042121

17153021 NGUYỄN NGỌC LÂM Thiết kế, chế tạo bàn thông minh Quách Văn Thiêm

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT265 CKM-042321

17153056 Lê Trọng Viên Thiết kế, chế tạo bàn thông minh Quách Văn Thiêm

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT265 CKM-042321

17153055 Trƣơng Hồng Vân Thiết kế, chế tạo một số sản phẩm ghép hoa văn gỗ Quách Văn Thiêm

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT266 CKM-042421

17153027 Võ Thị Ngọc Ly Thiết kế, chế tạo một số sản phẩm ghép hoa văn gỗ Quách Văn Thiêm

Công nghệ chế biến lâm 

sán DT266 CKM-042421

17144252 Trần Vũ Hồng Lợi Nghiên cứu cải tiến thiết kế và chế tạo máy in 3D đơn và đa sắc Trần Chí Thiên CNKTCK - đại trà DT246 CKM-262021

17144194 TÔ HÙNG CƢỜNG Nghiên cứu cải tiến thiết kế và chế tạo máy in 3D đơn và đa sắc Trần Chí Thiên CNKTCK - đại trà DT246 CKM-262021

17144189 Nguyễn Văn Bình Nghiên cứu cải tiến thiết kế và chế tạo máy in 3D đơn và đa sắc. Trần Chí Thiên CNKTCK - đại trà DT246 CKM-262021

19344009 Đinh Thái Phƣơng

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY HỔ TRỢ TRÈO CÂY DẠNG 

TRỤ Trần Chí Thiên CNKTCK - đại trà DT100 CKM-262921

19344025 Phan Nhựt Nam

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY HỔ TRỢ TRÈO CÂY DẠNG 

TRỤ Trần Chí Thiên CNKTCK - đại trà DT100 CKM-262921

19344046 Mai Văn Thắng Nguyên cứu phát triển thiết kế và chế tạo máy đánh xƣớc inox Trần Chí Thiên CNKTCK - đại trà DT245 CKM-264121

19344047 Nguyễn Hữu Trung Hiếu Nghiên cứu phát triển thiết kế và chế tạo máy đánh xƣớc inox Trần Chí Thiên CNKTCK - đại trà DT245 CKM-264121

19344045 Phạm Văn Thuận Nghiên cứu phát triển thiết kế và chế tạo máy đánh xƣớc inox Trần Chí Thiên CNKTCK - đại trà DT245 CKM-264121

15144183 Ngô Gia Phúc Thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa sản phẩm đầu bọc bàn chải đánh răng Trần Chí Thiên CNKTCK - đại trà DT244 CKM-162021

15144249 Lê Duy Khƣơng thiết kết chế tạo bộ không ép nhựa ( sản phẩm bọc đầu bàn chải đánh răng) Trần Chí Thiên CNKTCK - đại trà DT244 ckm-162021

17144275 Ngô Thiên Phúc Chế tạo cụm hóa lỏng vật liệu nhựa gỗ cho máy tạo hạt composite nhựa gỗ Trần Mai Văn CNKTCK - đại trà DT02 CKM-252221
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17144310 Trần Nguyễn Nhật Trƣờng Chế tạo cụm hóa lỏng vật liệu nhựa gỗ cho máy tạo hạt composite nhựa gỗ Trần Mai Văn CNKTCK - đại trà DT02 CKM-252221

17144196 NGUYỄN NGỌC KHÁNH DÂN Chế tạo cụm hóa lỏng vật liệu nhựa gỗ cho máy tạo hạt composite nhựa gỗ. Trần Mai Văn CNKTCK - đại trà DT02 CKM - 252221

17144304 Nguyễn Thanh Trung Chế tạo hệ thống truyền động máy tạo hạt composite nhựa gỗ Trần Mai Văn CNKTCK - đại trà DT01 CKM - 252121

17144209 NGUYỄN ĐOÀN Chế tạo hệ thống truyền động máy tạo hạt composite nhựa gỗ. Trần Mai Văn CNKTCK - đại trà DT01 CKM-252121

17144302 Đào Kim Trị Chế tạo hệ thống truyền động máy tạo hạt composite nhựa gỗ. Trần Mai Văn CNKTCK - đại trà DT01 CKM-252121

16144363 Nguyễn Văn Quí

Thiết kế, chế tạo và cải tiến dao và đồ gá 1 loại nguyên công miết trên máy 

tiện Trần Mai Văn CNKTCK - đại trà DT03 CKM-253321

16144340 Đặng Hoài Phong

Thiết kế, chế tạo và cải tiến dao và đồ gá 1 loại nguyên công miết trên máy 

tiện. Trần Mai Văn CNKTCK - đại trà DT03 CKM-253321

16144341 Lê Hoài Duy Phong

Thiết kế, chế tạo và cải tiến dao và đồ gá 1 loại nguyên

công miết trên máy tiện Trần Mai Văn CNKTCK - đại trà DT03 CKM-253321

13143277 Lê văn sang

Thiết kế chế tạo hệ thống kích thích độ bám dính và phủ nano bạc chỉ y tế cho 

công ty MEDEP JSC ứng dụng công nghệ plasma Trần Ngọc Đảm CN chế tạo máy - đại trà Option 111 Ckm-016321

13143216 Nguyễn Phƣơng Nam

thiết kế chế tạo hệ thống kích thích độ bám dính và phủ nano bạc chỉ y tế cho 

công ty MEDEP Jsc ứng dụng công nghệ plasma Trần Ngọc Đảm CN chế tạo máy - đại trà Option 111 ckm-016321

19344030 Cao Văn Đức Hiền

Thiết kế và chế tạo máy phủ nano tự động cho xe hơi 5-7 chổ ngồi ứng dụng 

công nghệ plasma Trần Ngọc Đảm CNKTCK - đại trà DT112 CKM-263521

19344022 Trần Đức Phong

Thiết kế và chế tạo máy phủ nano tự động cho xe hơi 5-7 chổ ngồi ứng dụng 

công nghệ plasma Trần Ngọc Đảm CNKTCK - đại trà DT112 CKM-263521

19344037 Nguyễn Minh Nhật

Thiết kế và chế tạo máy phủ nano tự động cho xe hơi 5-7 chổ ngồi ứng dụng 

công nghệ plasma Trần Ngọc Đảm CNKTCK - đại trà DT112 CKM-263521

17144249 ĐINH NGỌC HOÀNG LONG CẢI TIẾN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ÉP - NƢỚNG CƠM CHÁY Trần Ngọc Thiện CNKTCK - đại trà DT65 CKM - 262221

17144301 Lê Minh Trí CẢI TIẾN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ÉP - NƢỚNG CƠM CHÁY Trần Ngọc Thiện CNKTCK - đại trà DT65 CKM-262221

17144202 HUỲNH XUÂN DUYỆT CẢI TIẾN THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY ÉP-NƢỚNG CƠM CHÁY Trần Ngọc Thiện CNKTCK - đại trà DT65 CKM-262221

17143221 Võ Văn Nam

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH KIỂM TRA ĐỘ NGẤU MỐI 

HÀN Trần Ngọc Thiện CN chế tạo máy - đại trà DT64 CKM-262721

17143265 Nguyễn Quang Trƣờng

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH KIỂM TRA ĐỘ NGẤU MỐI 

HÀN ỐNG Trần Ngọc Thiện CN chế tạo máy - đại trà DT64 CKM-262721

17143179 BÙI VĂN CHINH

NGHIÊN CỨU,THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH KIỂM TRA ĐỘ NGẤU MỐI 

HÀN ỐNG Trần Ngọc Thiện CN chế tạo máy - đại trà DT64 CKM-262721

16143287 Đỗ Văn Phú

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tạo lực dao động cho thiết bị thử nghiệm 

độ bền mỏi. Trần Thanh Lam CN chế tạo máy - đại trà DT227 Ckm-016021

16144460 Dụng Lữ Hồng Linh

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị tạo lực dao động cho thiết bị thử nghiệm 

độ bền mỏi. Trần Thanh Lam CNKTCK - đại trà DT227 CKM-016021

16143205 Phạm Hải Dƣơng Nghiên cứu, thực nghiệm đánh giá độ bền mỏi cho chi tiết dạng trục Trần Thanh Lam CN chế tạo máy - đại trà DT226 ckm-015921

16110361 Nguyễn Văn Khoa Nghiên cứu, thực nghiệm đánh giá độ bền mỏi cho chi tiết dạng trục Trần Thanh Lam CNKTCK - đại trà DT226 ckm-015921

16143335 Nguyễn Văn Trọng Nghiên cứu, thực nghiệm đánh giá độ bền mỏi cho chi tiết dạng trục Trần Thanh Lam CN chế tạo máy - đại trà DT226 ckm-015921
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17146316 Dƣơng Cẩm Quang Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot Forklift chạy tự hành Trần Thụy Uyên Phƣơng CNKTCơ điện tử- đại trà DT220 CKM-014221

17146297 Lê Phƣơng Nam Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot Forklift chạy tự hành Trần Thụy Uyên Phƣơng CNKTCơ điện tử- đại trà DT220 CKM-014221

17146341 Nguyễn Thanh Toàn Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo Robot Forklift chạy tự hành Trần Thụy Uyên Phƣơng CNKTCơ điện tử- đại trà DT220 CKM-014221

17144239 Nguyễn Ngọc Quốc Khánh Thiết kế và chế tạo khuôn cho chi tiết đế lắp linh kiện của ipad TrầnMinh Thế Uyên CNKTCK - đại trà DT149 CKM-242321

17144235 LÊ THANH HÙNG Thiết kế và chế tạo khuôn cho chi tiết đế lắp linh kiện của ipad TrầnMinh Thế Uyên CNKTCK - đại trà DT149 CKM-242321

17144269 Trần Minh Nhựt Thiết kế và chế tạo khuôn cho chi tiết để lắp linh kiện của Ipad Trần Minh Thế Uyên CNKTCK - đại trà DT149 CKM-242321

17144222 HUỲNH VĂN HIỆP Thiết kế và chế tạo module gia nhiệt cho sản phẩm để lắp linh kiện của ipad TrầnMinh Thế Uyên CNKTCK - đại trà DT150 CKM242421

17144276 VÒNG LẬP PHÚC Thiết kế và chế tạo module gia nhiệt cho sản phẩm đế lắp linh kiện của ipad. TrầnMinh Thế Uyên CNKTCK - đại trà DT150 CKM242421

17144211 DƢƠNG VĂN ĐỨC Thiết kế và chế tạo module gia nhiệt cho sản phẩm đế lắp linh kiện của ipad. TrầnMinh Thế Uyên CNKTCK - đại trà DT150 CKM242421

17144201 Trƣơng Hữu Duy Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phay CNC 4 trục Trƣơng Nguyễn Luân Vũ CNKTCK - đại trà DT121 CKM-242521

17144233 Võ Đức Huy Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phay CNC 4 trục Trƣơng Nguyễn Luân Vũ CNKTCK - đại trà DT121 CKM-242521

17144268 Phạm Xuân Nhựt Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phay CNC 4 trục Trƣơng Nguyễn Luân Vũ CNKTCK - đại trà DT121 CKM-242521

19344003 Bùi Nhất Linh Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình máy phay gỗ router CNC 3 trục Trƣơng Nguyễn Luân Vũ CNKTCK - đại trà DT122 CKM-013521

19344032 Khấu Tấn Danh Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình máy phay gỗ router CNC 3 trục Trƣơng Nguyễn Luân Vũ CNKTCK - đại trà DT122 CKM-013521

19344031 Huỳnh Minh Tiến Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình máy phay gỗ router CNC 3 trục Trƣơng Nguyễn Luân Vũ CNKTCK - đại trà DT122 CKM-013521

15144148 Lê Quang Huy

Nghiên cứu thuật toán điều khiển hệ thống treo chủ động của xe ô tô theo mô 

hình bốn bậc tự do Trƣơng Nguyễn Luân Vũ CNKTCK - đại trà DT117 CKM-082021

17143194 Nguyễn Quang Đông Nguyên cứu và Thiết kế hệ thống tách cát từ đất ứng dụng trong xây dựng Trƣơng Nguyễn Luân Vũ CN chế tạo máy - đại trà DT119 CKM_264921

17143256 Võ Quốc Tịnh Nguyên cứu và Thiết kế hệ thống tách cát từ đất ứng dụng trong xây dựng Trƣơng Nguyễn Luân Vũ CN chế tạo máy - đại trà DT119 ckm-264921

17143210 Thạch Minh Kiêm Nguyên cứu và Thiết kế hệ thống tách cát từ đất ứng dụng trong xây dựng Trƣơng Nguyễn Luân Vũ CN chế tạo máy - đại trà DT119 ckm-264921

17146304 Nguyễn Vũ Ninh

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÔ HÌNH QUADCOPTER HỖ TRỢ GIÁM SÁT 

CHẤT LƢỢNG QUẢ THANH LONG THÔNG QUA CÔNG NGHỆ XỬ LÍ ẢNH Trƣơng Quang Tri CNKTCơ điện tử- đại trà DT169 CKM-265221

17146311 ĐINH QUANG PHÚC

Thiết kế và chế tạo mô hình quadcopter hỗ trợ giám sát chất lƣợng quả thanh 

long thông qua công nghệ xử lý ảnh Trƣơng Quang Tri CNKTCơ điện tử- đại trà DT169 CKM-265221

17146229 NGUYỄN TIẾN ANH

Thiết kế và chế tạo mô hình quadcopter hỗ trợ giám sát chất lƣợng quả thanh 

long thông qua công nghệ xử lý ảnh Trƣơng Quang Tri CNKTCơ điện tử- đại trà DT169 CKM-265221

14146183 Ngô Tấn Tài Hệ thống kiểm tra chai nƣớc trong dây chuyền chiết rót Tƣởng Phƣớc Thọ CNKTCơ điện tử- đại trà DT127 CKM-016221

16146429 Nguyễn Văn Minh Nhí Nghiên Cứu, Thiết Kế Và Chế Tạo Máy Rửa Chén Tự Động Tƣởng Phƣớc Thọ CNKTCơ điện tử- đại trà DT123 CKM 014921

14146018 Lê Phƣớc Cẩn Nghiên Cứu, Thiết Kế Và Chế Tạo Máy Rửa Chén Tự Động Tƣởng Phƣớc Thọ CNKTCơ điện tử- đại trà DT123 CKM 014921
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17146245 Bùi Khánh Duy Robot giám sát sâu bệnh gây hại cho cây trồng Tƣởng Phƣớc Thọ CNKTCơ điện tử- đại trà DT129 CKM-253321

17146286 Nguyễn Công Khƣơng Robot giám sát sâu bệnh gây hại cho cây trồng Tƣởng Phƣớc Thọ CNKTCơ điện tử- đại trà DT129 CKM-253321

17146264 Kiều Viết Hậu Robot giám sát sâu bệnh gây hại cho cây trồng trong vƣờn lƣới. Tƣởng Phƣớc Thọ CNKTCơ điện tử- đại trà DT129 CKM-253321

16146542 Nguyễn Đức Trung THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH PHÂN PHỐI NHIỆT ĐỘ Võ Lâm Chƣơng CN KT CĐTử - hệ sự phạm DT261 CKM-032121

16146523 NGUYỄN NHẬT TIẾN THIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ ĐIỀU KHIỂN MÔ HÌNH PHÂN PHỐI NHIỆT ĐỘ. Võ Lâm Chƣơng CN KT CĐTử - hệ sự phạm DT261 CKM-032121

17146238 Tạ Quốc Cƣờng Tính toán thiết kế và điều khiển robot scara dùng bộ điều khiển PLC Võ Lâm Chƣơng CNKTCơ điện tử- đại trà DT288 CKM - 052021

15146145 Đậu Đình Điền Tính toán thiết kế và điều khiển robot scara dùng bộ điều khiển PLC Võ Lâm Chƣơng CNKTCơ điện tử- đại trà DT288 CKM-052021

17146334 Trần Minh Thọ Tính toán thiết kế và điều khiển robot scara dùng bộ điều khiển PLC Võ Lâm Chƣơng CNKTCơ điện tử- đại trà DT288 CKM-052021

17143233 Nguyễn Minh Quang Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phun thuốc bảo vệ thực vật tự hành Võ Xuân Tiến CN chế tạo máy - đại trà DT209 CKM-022021

17143228 Châu Minh Phúc Nghiên cứu, thiết kế chế tạo xe phun thuốc bảo vệ thực vật tự hành Võ Xuân Tiến CN chế tạo máy - đại trà DT209 CKM-022021

17143248 LÊ ĐỨC THỊNH Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe phun thuốc bảo vệ thực vật tự hành Võ Xuân Tiến CN chế tạo máy - đại trà DT209 CKM-022021

17143191 Nguyễn Thành Đạt Nghiên cứu,thiết kế và chế tạo xe phun thuốc bảo vệ thực vật tự hành Võ Xuân Tiến CN chế tạo máy - đại trà DT209 CKM-022021

17146252 Diệp Đỗ Thành Đạt Nghiên cứu, chế tạo robot di động ứng dụng xử lý ảnh thu hoạch nông sản Vũ Quang Huy CNKTCơ điện tử- đại trà DT237 CKM-015721

17146344 Trần Anh Tôn Nghiên cứu, chế tạo robot di động ứng dụng xử lý ảnh thu hoạch nông sản Vũ Quang Huy CNKTCơ điện tử- đại trà DT237 CKM-015721

17146235 Hoàng Quang Chánh Nghiên cứu, chế tạo robot di động ứng dụng xử lý ảnh thu hoạch nông sản Vũ Quang Huy CNKTCơ điện tử- đại trà DT237 CKM-015721

16146269 Trần Quốc Dũng Thiết bị chuyển đổi ổ khóa cơ thành khóa cơ điện tử Vũ Quang Huy CNKTCơ điện tử- đại trà DT233 CKM-022021

17146309 Nguyễn Văn Phú

Thiết kế và chế tạo mô hình robot tƣơng tác với trẻ em ứng dụng công nghệ 

IoT Vũ Quang Huy CNKTCơ điện tử- đại trà DT236 CKM-264321

17146254 Nguyễn Mạnh Đình

Thiết kế và chế tạo mô hình robot tƣơng tác với trẻ em ứng dụng công nghệ 

IOT Vũ Quang Huy CNKTCơ điện tử- đại trà DT236 CKM-264321

17146353 Đoàn Thanh Trung

Thiết kế và chế tạo mô hình robot tƣơng tác với trẻ em ứng dụng công nghệ 

IOT Vũ Quang Huy CNKTCơ điện tử- đại trà DT236 CKM-264321

16143269 Nguyễn Tấn Lƣu Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy băm cành và lá cây mini Nguyễn Tiến Dũng CN chế tạo máy - đại trà DT301 CKM-152021

17104041 Ngô Phƣơng Nam Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy băm cành và lá mini Nguyễn Tiến Dũng Kỹ thuật công nghiệp DT301 CKM-152021

16144388 Hoàng Mạnh Thắng Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy băm cành và lá mini Nguyễn Tiến Dũng CNKTCK - đại trà DT301 CKM-152021
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